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DỰ THẢO
ĐỀ ÁN

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025

_____________
MỞ ĐẦU

Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm, góp phần thực hiện chiến lược giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền các cấp luôn xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của tỉnh và phải được quán triệt trong cả hệ thống chính trị và xã hội… nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho mọi người dân của tỉnh trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc, có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, mỗi gia đình, mỗi người lao động cần nhận thức đầy đủ về vấn đề đi làm viêc ở nước ngoài, khắc phục tư tưởng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, chủ động phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, để đi làm viêc ở nước ngoài, có thu nhập, làm giàu chính đáng.
Xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phần 1
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. THỰC TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGUỒI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
1. Khái quát về dân số, lao động và giải quyết việc làm giai đoạn 2017 - 2020

Theo thống kê đến năm 2020, Thừa Thiên Huế có dân số 1.128.620 người, trong đó dân số nam chiếm tỷ lệ 49,5%, dân số nữ là 50,5%, dân số khu vực thành thị chiếm tỷ lệ 49,5% và dân số khu vực nông thôn là 50,5%, mỗi năm tăng dân số bình quân khoảng 0,4%. Số người tham gia hoạt động kinh tế 593.227 chiếm 52,6% dân số. 
Về cơ cấu lao động: Khu vực dịch vụ chiếm 41.04%; công nghiệp, xây dựng chiếm 31,18%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 27,12%.. 
Trong 4 năm qua, từ năm 2017 đến năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 66.060 lao động, vượt 103% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, riêng trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và bão lụt, tác động nhiều mặt đến đời sống và sản xuất xuất kinh doanh nên số lao động được giải quyết việc làm 15.832, đạt 98,95 % so với kế hoạch. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 16.515 lao động. Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 2,32% năm 2017 xuống 2,1% đầu năm 2020.

2. Kết quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020

Trong thời gian qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn được xem là một kênh giải quyết việc làm có hiệu quả, giúp người lao động ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Nhận thấy được hiệu quả của hoạt động này, hàng năm các cơ quan chức năng đã chủ động khai thác các thị trường lao động ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung liên quan đến hoạt động đi làm việc ở nước ngoài đến với người lao động.



Giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh đã đưa được 3.868 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(Chi tiết xem phụ lục 01)
2.1. Kết quả thực hiện về nguồn vốn ủy thác cho vay Quỹ giải quyết việc làm
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020.
- Nguồn vốn được sử dụng cho vay theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, chủ yếu được đầu tư cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, kinh doanh,... nhằm hỗ trợ tạo việc làm, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

- Tổng nguồn vốn cho vay đến 31/12/2020 đạt: 226.577 triệu đồng, trong đó nguồn vốn TW là 144.533 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 82.044 triệu đồng. Doanh số cho vay giai đoạn 2017 - 2020 đạt 332.669 triệu đồng với 8.006 lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ đạt 196.472 triệu đồng, dư nợ đến 31/12/2020 đạt 226.522 triệu đồng với 6.423 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 8.006 lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 52.157 triệu đồng, doanh số cho vay giai đoạn 2017 - 2020 đạt 77.014 triệu đồng với 1.828 lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ đạt 41.499 triệu đồng, dư nợ đến 31/12/2020 đạt 52.150 triệu đồng với 1.473 khách hàng còn dư nợ, số tiền còn phải thực hiện là 7 triệu đồng do thu hồi nợ chưa giải ngân. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tạo và duy trì việc làm cho 1.828 lao động trên địa bàn tỉnh. 
+ Nguồn vốn ngân sách huyện đạt 29.887 triệu đồng, doanh số cho vay giai đoạn 2017 - 2020 đạt 47.571 triệu đồng với 1.188 lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ đạt 23.195 triệu đồng, dư nợ đến 31/12/2020 đạt 29.856 triệu đồng với 919 khách hàng còn dư nợ, số tiền còn phải thực hiện là 31 triệu đồng do thu hồi nợ chưa giải ngân. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tạo và duy trì việc làm cho 1.188 lao động trên địa bàn tỉnh. 
  2.2. Kết quả cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Chương trình cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020, doanh số cho vay của chương trình đạt 10.266 triệu đồng, với 196 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Doanh số thu nợ đạt 5.414 triệu đồng. Dư nợ đến 31/12/2020 đạt 7.485 triệu đồng, trong đó dư nợ nguồn vốn Ngân sách tỉnh đạt 4.423 triệu đồng

- Đại đa số người lao động được vay vốn sau khi kết thúc hợp đồng, trở về nước đều có tích lũy thu nhập và hoàn trả vốn vay đúng hạn. 

- Nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, có điều kiện gửi tiền về giúp gia đình có vốn để sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bản thân người lao động cũng được nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong làm việc, nâng cao hiểu biết, tăng thu nhập cải thiện đời sống và thoát nghèo. Vốn đầu tư cho vay của chương trình được người dân đón nhận và đồng tình ủng hộ, góp phần đáng kể vào chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

  Nhìn chung, Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài những năm gần đây có chuyển biến tích cực. Số người đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đạt được kết quả trên, trước hết là có chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp hoạt động đưa lao đông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là người lao động đã có những nhận thức mới về vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với bản thân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từ đó người lao động ngày càng có niềm tin, quyết tâm và chủ động liên hệ với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước để tham gia.

3. Những thuận lợi, khó khăn

3.1. Thuận lợi:

- Các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp tổng hợp, sát thực tế và hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và người lao động về ý nghĩa của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã giúp cho người lao động của địa phương được tiếp cận các thông tin thị trường lao động nước ngoài, các chương trình đi làm việc ở nước ngoài phi lợi nhuận và các cơ chế chính sách hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Lao động Thừa Thiên Huế có đức tính cần cù, chịu khó, tỷ lệ lao động phá vỡ hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng ở lại làm việc bất hợp pháp thấp so với toàn quốc. Vì vậy, đối với các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì doanh nghiệp rất muốn tuyển lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thông qua việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, nhờ đó cuộc sống của nhiều gia đình trở nên khá giả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời qua đó người lao động được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, hiện đại của các nước phát triển, rèn luyện tác phong công nghiệp từ đó phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.2. Khó khăn:

- Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến địa phương, bên cạnh đó còn có các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có công và lao động dân tộc thiểu số nhưng số lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn còn ít, chưa tương xứng với lực lượng lao động của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là người lao động vẫn chưa nhận thức đầy đủ về hiệu quả của việc đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số. 

- Tâm lý của một bộ phận người lao động vẫn muốn tham gia các thị trường có mức thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc,…nhưng những thị trường này yêu cầu về trình độ cao, số lượng tuyển ít và chi phí lớn, trong khi trình độ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức chấp hành kỷ luật lao động của nhiều lao động trong tỉnh còn yếu nên số lượng lao động xuất cảnh vẫn còn thấp. Đối với Chương trình EPS và IM Japan, để có cơ hội trúng tuyển thì đòi hỏi người lao động phải có trình độ ngoại ngữ căn bản. Tuy nhiên, lao động Thừa Thiên Huế chưa có ý thức tham gia đào tạo ngoại ngữ trước, đến khi có thông báo đăng ký thi tuyển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian đào tạo ngắn, dẫn đến kết quả trúng tuyển thấp.
- Các Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở đào tạo nghề chưa thực hiện tốt công tác tạo nguồn tham gia đi làm việc ở nước ngoài đặc biệt việc liên kết với các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
- Sự phối hợp giữa Cục quản lý lao động nước ngoài, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và địa phương trong việc quản lý lao động về nước trước hạn, đúng hạn, lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc chưa chặt chẽ, nên việc phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng xuất khẩu lao động hay tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước còn hạn chế.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết 
Vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân được Đảng, Nhà nước xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nhiều lợi ích kinh tế khác, người lao động sẽ được đào tạo, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, cơ chế quản lý hiện đại, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ, tay nghề, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và một phần vốn  đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm sau khi về nước. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng tạo điều kiện thay đổi đời sống của người dân, nhiều người từ nghèo trở nên khá giả, nhiều người trở về nước đã trở thành các nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được coi là ngành kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Cùng với cả nước trong những năm qua tỉnh cũng đã chú trọng đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống của người dân. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít, do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là chính sách hỗ trợ tạo điều kiện và khuyến khích người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về vốn vay, các khoản phí tư vấn, học phí: Đào tạo nghề, học ngoại ngữ, giáo dục định hướng; chi phí: Khám sức khỏe, làm hộ chiếu, tiền ăn trong thời gian học, phí môi giới đóng cho các công ty làm dịch vụ đưa lao động đi àm việc ở nước ngoài, tiền mua vé máy bay...v.v từ đó, rất nhiều người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nhưng không thể đi được vì không có vốn hoặc thiếu vốn, đang rất cần sự hỗ trợ cho vay thêm từ ngân sách địa phương. 

Để tạo điều kiện cho người lao động trong tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, trong điều kiện Ngân sách Trung ương chỉ cho người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ và có đủ tài sản đảm bảo theo quy định, ngân sách tỉnh cần hỗ trợ thêm cho người lao động thuộc diện Ngân sách Trung ương hỗ trợ nhưng không có tài sản hoặc có tài sản nhưng không đủ đảm bảo vay vốn; những đối tượng khó khăn khác không thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cũng được vay vốn tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

 Xuất phát từ yêu cầu trên, việc xây dựng và triển khai Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025 là rất cần thiết, nhằm hỗ trợ kinh phí cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng thu nhập cải thiện đời sống vươn lền làm giàu.
2. Cơ sở pháp lý 

- Bộ Luật Lao động năm 2019.

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

- Luật lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lsố 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
  - Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  - Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng.

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  - Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

  - Thông tư số 21/2007/TT- BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ.
- Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phần 2

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. PHƯƠNG HƯỚNG
- Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành; các tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia tuyên truyền vận động đến người lao động.

- Chủ động tạo nguồn lao động có chất lượng, gắn dạy nghề với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu của thị trường ngoài nước và giúp người lao động có thu nhập cao. Tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhằm khai thác tốt tiềm năng lao động của địa phương, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống. Cần xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải gắn liền với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện Đề án đạt kết quả và hiệu quả cao nhất. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, tránh tư tưởng bao cấp, ỷ lại của người lao động; tạo chuyển biến nhận thức và sự tham gia đóng góp từ phía gia đình và bản thân người lao động, bảo đảm thực hiện tốt quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại.
- Tuyển chọn và đưa được lao động làm việc ở nhiều thị trường đa dạng, nhất là thị trường có điều kiện lao động tốt, thu nhập cao. Tạo cơ hội cho người lao động tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có được việc làm ổn định, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

- Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cần chọn các doanh nghiệp có uy tín, có độ tin cậy cao, có trách nhiệm để liên kết chặt chẽ, không để sai sót, gây ảnh hưởng đến người lao động; các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần lựa chọn thị trường lao động đảm bảo có điều kiện lao động tốt, thu nhập cao; ngành nghề đưa đi cần cân nhắc, lựa chọn theo yêu cầu ở từng thời điểm. 

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Quán triệt thông suốt và nhất quán trong hệ thống chính trị và xã hội về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu từ năm 2021 - 2025 đưa khoảng 10.000 người. Chỉ tiêu theo từng năm cụ thể như sau:
- Năm 2021:
1.800 người

- Năm 2022:
2.000 người

- Năm 2023:
2.050 người

- Năm 2024:
2.050 người

- Năm 2025:
2.100 người
3. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng
a) Đối tượng điều chỉnh:

Tất cả người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua các doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp của nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân.

b) Phạm vi áp dụng: 

Thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2021 đến năm 2025.

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục 

a) Đối tượng được hỗ trợ gồm:

- Người dân tộc thiểu số;
- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật;
- Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

b) Mức hỗ trợ:
- Chi phí đào tạo nghề được hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

- Chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ gồm: lệ phí làm hộ chiếu; lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực (visa); chi phí khám sức khỏe  thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Cụ thể:

b1) Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề:
- Người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ 03 triệu đồng/người/khóa học.
Riêng người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 04 triệu đồng/người/khóa học.

- Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/khóa học.
b2) Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ: 3 triệu đồng/người/khóa học.

b3) Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 530.000 đồng/người/khóa học.

b4) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

b5) Hỗ trợ chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo: 300.000 đồng/người/khóa học.

b6) Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài gồm:
- Lệ phí làm hộ chiếu: 200.000 đồng/người;
- Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/người;
- Lệ phí làm thị thực (visa): 1.500.000 đồng/người;
- Chi phí khám sức khỏe: 750.000 đồng/người.
b7) Trường hợp người lao động đồng thời thuộc hai hay nhiều đối tượng được hỗ trợ, hoặc các huyện, thành phố, thị xã có mức hỗ trợ cao hơn thì được lựa chọn áp dụng theo mức có lợi nhất cho người lao động và chỉ được hưởng một lần các khoản hỗ trợ. Trường hợp chi phí đào tạo và làm các thủ tục xuất khẩu thực tế phát sinh thấp hơn các mức hỗ trợ quy định ở điểm a, b, khoản 1, mục II nói trên thì người lao động chỉ được hỗ trợ chi phí phát sinh thực tế.
Trung bình tổng mức Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho 01 lao động đi làm việc ở nước ngoài là: 16.485.000 đồng, bao gồm:
- Hỗ trợ vay vốn khi đăng ký nhập học: 15.000.000 đồng/người

- Hỗ trợ không hoàn lại lãi vay ngân hàng: 1.485.000 đồng/người

c) Quy trình và thủ tục hỗ trợ: 
- Các đối tượng: người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng) cho người lao động.
- Người bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng) cho người lao động.
2. Hỗ trợ vay vốn

a) Đối tượng được hỗ trợ vay vốn:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 11, Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

- Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Những đối tượng còn lại được vay tối đa 70 triệu đồng từ nguồn uỷ thác của ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho Ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay xuất khẩu lao động.

b) Quy trình, thủ tục, thời gian vay vốn
Thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội và hướng dẫn tại mục 3 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Lãi xuất cho vay

Lãi xuất cho vay được áp dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hôi.

d) Xử lý nợ rủi ro khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Đối với những lao động gặp rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ giải quyết rủi ro theo mức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 134.306.750.000 đồng. Bình quân 1 năm thực hiện là: 26.876.750.000 đồng. 
(Chi tiết phụ lục 04)
Trong đó:

1. Ngân sách Trung ương:                                                    71.250.000.000đ


1.1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ qua ngân hàng chính sách xã hội
1.2. Bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện cho vay ưu đãi đối với người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 09/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 

2. Ngân sách tỉnh:                                                                  63.056.750.000đ
2.1. Ngân sách địa phương ủy thác cho vay.
2.2. Nguồn kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
2.3. Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp cho công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động


- Hằng năm mở các lớp tuyên truyền cho người lao động, mỗi năm 02 đợt, mỗi lớp trung bình 100 người lao động tham gia. Kinh phí thực hiện 155.000.000 đồng.


- Xây dựng và phát hành tờ gấp tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 300.000.000 đồng

(chi tiết phụ lục 02)

b) Chi kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo


Văn phòng phẩm, xăng xe...Kinh phí thực hiện 100.000.000 đồng.
c) Chi tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Đề án cả giai đoạn 5 năm

Tổ chức tổng kết, khen thưởng : 37.650.000 đồng.
(chi tiết phụ lục 03)

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế củng cố hoặc thành lập Ban chỉ đạo địa phương.

- UBND các cấp chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các Hội, đoàn thể.
2. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục sâu rộng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên chưa tìm được việc làm, bộ đội phục viên xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện Đề án. Khơi dậy ý chí vươn lên của người lao động, chú trọng giới thiệu về người thật, việc thật, gương điển hình trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giới thiệu các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có thu nhập ổn định; phản ánh các đối tượng về nước trước thời hạn, cư trú bất hợp pháp tại nước sở tại, nêu rõ nguyên nhân giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc xảy ra trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Đề án.

 
3. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cập nhật xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tạo nguồn lao động cung ứng theo nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

4. Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, kịp thời khuyến khích, động viên và khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích.

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn 01 đơn vị làm cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp có chức năng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường hoạt động mở rộng quan hệ tìm kiếm, chọn lọc đối tác tin cậy, đảm bảo việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  đồng có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh liên kết đào tạo giáo dục định hướng, tư vấn, tuyển chọn lao động có chất lượng tốt, hạn chế thấp nhất lao động về nước trước thời hạn, chú trọng giáo dục pháp luật cho người lao động hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi, chấp hành pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại; chấp hành nội quy nơi làm việc, nơi ở; về thời gian làm việc, thời gian nghỉ; công việc làm, tiền lương tối thiểu, tiền lương làm thêm giờ…, trường hợp có xảy ra tranh chấp, bồi thường hợp đồng, có trách nhiệm đàm phán làm rõ với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

5. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình có người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 Gia đình và người lao động phải cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký, mọi sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo qui định hiện hành. Trường hợp về nước trước thời hạn, người lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi chi phí, thiệt hại gây ra (trừ lý do khách quan có cơ sở pháp lý chứng minh được gia hạn nợ vay) tránh làm tổn hại đến uy tín của người lao động và của quốc gia. Trường hợp bỏ trốn (cư trú bất hợp pháp) gia đình có trách nhiệm liên hệ người lao động tôn trọng pháp luật nước sở tại, không để bị bắt giữ, trục xuất, ảnh hưởng đến phong trào đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cá nhân người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện hoặc tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để thuận lợi trong việc giao dịch, chuyển tiền.

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tăng cường sự hợp tác giữa các sở, ngành có liên quan với các địa phương và với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của địa phương; thường xuyên có chế độ trao đổi thông tin với các địa phương, doanh nghiệp để nghe các ý kiến phản hồi để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

        
VI. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Hiệu quả kinh tế
- Thu nhập của một lao động xuất khẩu bình quân là 1000 USD/tháng.

- Thời gian làm việc của một lao động bình quân là 36 tháng (03 năm).

- Tổng thu nhập của 2000 lao động ước tính trung bình là:
1000 USD x 36 tháng x 2000 người = 72.000.000 USD (tương đương 1.656.000.000 đồng).

- Ước tính chi phí cá nhân cho người lao động bằng 50% thu nhập, như vậy còn lại 50% tiết kiệm gửi về cho gia đình (trung bình khoảng 828.000 triệu đồng).

2. Hiệu quả xã hội:

Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể xem là một giải pháp quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, hiện đại, đào tạo người lao động tác phong công nghiệp, trình độ tay nghề, ngoại ngữ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có điều kiện tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng dần mức sống của người dân, giảm nghèo, đóng góp cho xã hội sau khi trở về nước.

Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt được kết quả tốt sẽ kích thích người lao động nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, tác phong công nghiệp tham gia thị trường lao động có chất lượng, giải quyết ổn định việc làm.

Phần 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp:

Để triển khai thực hiện Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả cần phải thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo gồm:
- Ban Chỉ đạo tỉnh:

+ Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND làm Trưởng ban.

+ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực. 
+ Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công An tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn là thành viên Ban Chỉ đạo. 
+ Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và phân công cụ thể trách nhiệm cho thành viên và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. 

- Ban chỉ đạo cấp huyện: Cơ cấu thành phần theo thành phần của tỉnh và theo thực tế của từng địa phương cơ cấu các ngành thành viên có liên quan.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh
2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng chỉ tiêu cụ thể giao cho từng địa phương, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khen thưởng cuối năm của địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và đến các tầng lớp nhân dân về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn các quy định về vốn vay, các cơ chế ràng buộc đối tượng vay vốn, cơ chế xử lý rủi ro khi vay vốn và các vấn đề liên quan đến tài chính của Đề án. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương và người lao động thực hiện lập hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm xác nhận hồ sơ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch vốn vay trình UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh; xử lý rủi ro (nếu có), thẩm định, lựa chọn các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, uy tín, năng lực để phối hợp tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chú ý vào thị trường lao động có tiềm năng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Đài Loan phù hợp nhu cầu của người lao động trong tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan trong việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng “Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị” để thực hiện đề án.

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có chức năng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm; báo cáo Trung ương theo yêu cầu; tổ chức sơ, tổng kết tình hình thực hiện hàng năm.

 Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị trực thuộc Sở) chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện Đề án.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xây dựng nội dung, chương trình đa dạng, phong phú và sáng tạo về nội dung và hình thức tuyên truyền, tạo sự chú ý cho người lao động tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hơp.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông về mục đích, ý nghĩa, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến người lao động biết, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc thực hiện việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên về đề án; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia giáo dục nghề nghiệp; định hướng, vận động sinh viên sau khi ra trường không có việc làm trong nước thì tham gia thị trường lao động ngoài nước; tạo nguồn lao động tham gia hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  2.4. Công an tỉnh
Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục xuất cảnh, theo dõi phát hiện và xử lý các đối tượng tiêu cực, lừa đảo gây thiệt hại cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có tuyển dụng lao động tại địa phương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
2.5.  Sở Tài chính
Hàng năm, tùy theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện đề án. 
2.6. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý các rủi ro và hỗ trợ các vấn đề phát sinh khi người lao động sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cung cấp thông tin và mở rộng thị trường lao động ở các nước có điều kiện lao động tốt, thu nhập cao. Mở rộng quan hệ với các đối tác, các nghiệp đoàn, các công ty sản xuất ở nước ngoài mở rộng hơp tác đưa lao động sang làm việc.
2.7 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phi thực hiện đề án (nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế). 

2.8. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch vốn vay trình UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội phân bổ vốn vay theo quy định của đề án.

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc cho vay vốn; có kế hoạch thu hồi vốn đến hạn và xử lý nợ quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn và thông báo các thủ tục vay vốn, lãi suất, thời gian thu hồi vốn vay theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất biện pháp xử lý nợ, lãi vay đối với các trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn ủy thác theo định kỳ hàng tháng, quý và năm cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để theo dõi, quản lý.

2.9. Các sở, ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động được sớm hoàn thành các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể tỉnh 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến tận đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia.
2.11. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đã được thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện đưa lao động sang nước ngoài làm việc để tuyển người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp UBND cấp huyện; UBND cấp xã, tổ chức đăng ký, phân loại, tuyển chọn, đào tạo giáo dục định hướng đảm bảo chất lượng lao động. Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cho người lao động; thông báo rõ các khoản chi phí, tiền lương, điều kiện làm việc, điều kiện ăn, ở cho người lao động đăng ký tham gia hoạt động này. 

Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động và đào tạo nghề, tạo nguồn cung ứng cho các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình lao động đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời giải quyết những rủi ro phát sinh nơi người lao động đang làm việc.

Chịu trách nhiệm lập hồ sơ, thanh quyết toán các chính sách hỗ trợ theo quy định. Phối hợp với UBND cấp xã đôn đốc, nhắc nhở người lao động thanh toán các khoản nợ vay vốn và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội thu hồi vốn vay.

Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định. Báo cáo đột xuất số lao động về nước trước hạn về thường trực Ban Chỉ đạo, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nơi có người lao động tham gia. 

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
Hàng năm, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cấp xã, gắn nhiệm vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khen thưởng cuối năm của địa phương.

Chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến các tầng lớp nhân dân, cũng như về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ đạo phòng, ban chức năng cấp huyện, UBND cấp xã: Chủ động và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động đảm bảo theo yêu cầu; xem xét xác nhận hồ sơ vay tín chấp cho người lao động được vay thuộc đối tượng ưu tiên và các đối tượng khó khăn về kinh tế theo thông báo trúng tuyển và giấy xác nhận của doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đôn đốc thu hồi nợ vay; hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước.

Chọn tập thể, cá nhân có thành tích tốt, kịp thời động viên, khen thưởng, nêu gương điển hình, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm UBND huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy định.
4. UBND xã, phường, thị trấn

 Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, bản, làng, tổ dân phố; vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và làm tiêu chí đánh giá khen thưởng cá nhân và tập thể.  

 Chịu trách nhiệm xác nhận hồ sơ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; kiểm tra, phúc tra hộ vay vốn bị rủi ro trên địa bàn.

Đề xuất ý kiến xử lý rủi ro của người vay vốn; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện để tổng hợp, báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.


Trên đây là Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh; yêu cầu lãnh đạo sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, PCT. UBND tỉnh ;

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Lưu: VT,SLĐTBXH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Phụ lục 01
BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
	STT
	Thị trường
	Đơn vị tính
	2017
	2018
	2019
	2020
	Giai đoạn 2017- 2020
	Ghi chú

	a)Tổng hợp lao động làm việc theo hợp đồng tại các thị trường nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 

	1
	Nhật Bản
	Người 
	519
	874
	1213
	359
	2.965
	

	2
	Hàn Quốc
	Người
	23
	53
	41
	4
	121
	

	3
	Đài Loan
	Người
	102
	95
	157
	51
	405
	

	4
	Các nước khác
	Người
	72
	47
	64
	11
	195
	

	Tổng cộng
	Người
	716
	1.069
	1476
	425
	3.686
	

	b) Tổng hợp lao động làm việc ở nước ngoài của các địa phương giai đoạn 2017 - 2020

	
	Địa phương
	Đơn vị tính
	2017
	2018
	2019
	2020
	Giai đoạn 2017- 2020
	Ghi chú

	1
	Thành phố Huế
	Người 
	113
	145
	197
	52
	507
	

	2
	Thị xã Hương Trà
	Người
	116
	121
	156
	41
	434
	

	3
	Thị xã Hương Thuỷ
	Người
	81
	161
	215
	72
	529
	

	4
	Huyện Phong Điền
	Người
	75
	164
	196
	55
	490
	

	5
	Huyện Quảng Điền
	Người
	67
	89
	120
	30
	306
	

	6
	Huyện Phú Vang
	Người
	146
	219
	321
	83
	769
	

	7
	Huyện Phú Lộc
	Người
	103
	149
	169
	37
	458
	

	8
	Huyện Nam Đông
	Người
	7
	9
	17
	8
	36
	

	9
	Huyện A Lưới
	Người
	8
	12
	22
	9
	51
	

	10
	Không xác định địa phương cấp huyện
	Người
	
	
	63
	38
	
	

	Tổng cộng
	Người
	716
	1.069
	1476
	425
	3.686
	

	c) Số lao động được hỗ trợ các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh

	1
	Số người lao động ở địa phương là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và quân nhân xuất ngũ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Người
	42
	219
	315
	49
	625
	

	a
	Trong đó: Số người được hưởng chính sách hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số người được vay vốn ưu đãi
	Người
	6
	51
	115
	15
	187
	

	
	Số người được hỗ trợ chi phí đào tạo, làm thủ tục
	Người
	36
	168
	200
	34
	438
	

	b
	Số tiền hỗ trợ vay vốn
	Triệu đồng
	350
	2673
	5788,57
	967
	9,778,57
	

	c
	Số tiền hỗ trợ chi phí đào tạo, làm thủ tục
	Triệu đồng
	348,995
	1.678,59
	1,427,925
	232,81
	3,688,32
	


	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Phụ lục 02
	
	
	
	

	DỰ TOÁN CHI TIẾT TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG ĐƯA 
LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG


	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	Chi phí 01 lớp truyền thông
	 
	 
	 
	15.500.000
	 

	Hỗ trợ người tham gia tư vấn 
	Người
	             100 
	       75.000 
	7.500.000
	 

	Tài liệu
	Bộ
	             100 
	        20.000 
	2.000.000
	 

	Thuê hội trường, máy chiếu
	Ngày
	1 
	   4.000.000 
	4.000.000
	 

	Nước uống, giữa ca
	Suất
	            100 
	        20.000 
	2.000.000
	 

	A. TỔNG (02 lớp/năm x 5 năm)
	
	
	155.000.000
	 
	

	Chi phát hành tờ gấp tuyên truyền về hỗ trợ chính sách đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Đồng/tờ
	30.000
	2.000
	60.000.000
	
	

	B. TỔNG (60.000.000 x 5 năm)
	
	
	300.000.000
	
	

	TỔNG CỘNG (A+B)
	
	
	450.000.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phụ lục 03


	
	
	Phụ lục 03

	
	

	DỰ TOÁN CHI TIẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN



	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	Đại biểu tham dự (người không hưởng lương)
	Người
	60
	75.000
	4.500.000
	

	Tài liệu
	Bộ
	120
	20.000
	2.400.000
	

	Thuê hội trường, máy chiếu
	Ngày
	1
	4.000.000
	4.000.000
	

	Giải khát, giữa giờ
	Người
	120
	20.000
	2.400.000
	

	Hoa khen thưởng
	Bó
	10
	100.000
	1.000.000
	

	Kinh phí khen thưởng
	Bằng khen
	10 (5 tập thể, 5 cá nhân)
	1.490.000
	22.350.000
	

	Viết báo cáo
	BC
	1
	1.000.000
	1.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	37.650.000

	


Phụ lục 04
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN (2021 - 2025)
	S Số   TT
	Nội dung các khoản chi
	Dự toán kinh phí chi một năm

(Triệu đồng)
	Kinh phí 5 năm

(Triệu đồng)
	Ghi chú

	21
	Chi hỗ trợ cho người lao động học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, ăn ở, đi lại,…cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, thân nhân của gia đình có công với cách mạng học nghề, giáo dục định hướng, ngoại ngữ, khám sức khỏe, ăn ở, đi lại ...(dự kiến bình quân 1 năm có 120 lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ).
16,485 triệu đồng x 120 lao động x 5 năm = 9.891 triệu đồng.
	1.978,2

	9.891
	

	4

2
	Hỗ trợ vay vốn (nguồn ngân sách Nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh và nguồn từ Trung ương hỗ trợ):

a. Hỗ trợ cho đối tượng là lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, thân nhân của gia đình có công với cách mạng, tính bình quân
95 triệu đồng x 150 lao động x 5 năm = 71.250 triệu đồng 
b. Hỗ trợ cho đối tượng là lao động thuộc hộ khó khăn về kinh tế, thực tập sinh kỹ thuật, tu nghiệp sinh, bộ đội, công an phục viên, xuất ngũ)

70 triệu đồng x 150 lao động x 5 năm = 150.000 triệu đồng.

	14.250
10.500
	71.250
52.500
	

	33
	Kinh phí mở các lớp truyền thông, tư vấn và xây dựng tờ gấp tuyên truyền
	91
	455
	

	44
	Kinh phí tổng kết Đề án
	37,650
	37,650
	

	55
	Kinh phí kiểm tra, giám sát
	20
	100
	

	
	Tổng kinh phí thực hiện Đề án
	26.876,850
	134.306,750
	


1

